
Phụ lục I
MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP 

KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 
(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 

ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

 ………, ngày ….tháng ….năm …..
 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

(Tên doanh nghiệp) có trụ sở tại ......................................................................
Điện thoại: ......................, Fax: ............................, E-mail: .............................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ....................... do (Tên cơ quan cấp) 

cấp ngày ………tháng ……năm …..
Đại diện pháp lý tại Việt Nam (nếu có): Tên đại diện, trụ sở chính, Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............... cấp ngày……tháng……năm............)
Đề nghị nhận kết quả:

☐ Bản giấy (lựa chọn một trong các phương thức sau)

☐ Trực tiếp

☐ Qua hệ thống bưu chính (ghi rõ thông tin người nhận, địa chỉ nhận, phí do 
người nhận chi trả)

☐ Bản điện tử
Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa 

phương thức cho (Tên doanh nghiệp).
(Tên doanh nghiệp) cam kết việc kinh doanh vận tải đa phương thức thực 

hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.
  CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, đóng dấu)



Phụ lục II
MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 
(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 

ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

 …, ngày ….tháng ….năm …..
 

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

(Tên doanh nghiệp) có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức số 
…/GP-BXD ngày …..tháng…..năm …..có hiệu lực đến ngày ….tháng …năm …

Trụ sở hiện tại ..................................................................................................
Điện thoại: ......................, Fax: ................................., E-mail:........................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ...................... do (Tên cơ quan cấp) 

cấp ngày………tháng…….năm….. 
Đại diện pháp lý tại Việt Nam là: (Tên đại diện, trụ sở chính, Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số ................ cấp ngày……tháng……năm ............)
Đề nghị nhận kết quả:
☐ Bản giấy (lựa chọn một trong các phương thức sau)
☐ Trực tiếp
☐ Qua hệ thống bưu chính (ghi rõ thông tin người nhận, địa chỉ nhận, phí do 

người nhận chi trả)
☐ Bản điện tử
Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải 

đa phương thức cho (Tên doanh nghiệp) vì: ……………. (nêu lý do).
Những thay đổi về:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư Có Không
Tài sản tối thiểu của doanh nghiệp Có Không

(Tên doanh nghiệp) cam kết tiếp tục kinh doanh vận tải đa phương thức thực 
hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

 CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, đóng dấu)



Phụ lục III
MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 

(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 
ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

 
GIẤY PHÉP

KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ
 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 

Căn cứ Nghị định số ……. của Chính phủ về vận tải đa phương thức quốc tế;
Xét hồ sơ của (tên doanh nghiệp).

QUYẾT ĐỊNH:

(Tên doanh nghiệp)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……. ngày ….. tháng …..năm ……. 

do Sở Tài chính (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) cấp.
Có trụ sở tại:
Được phép kinh doanh vận tải đa phương thức.
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức phải thực hiện theo đúng 

quy định hiện hành.
Giấy phép này có hiệu lực đến ngày ………tháng ……. năm ............

 

 Hà Nội, ngày….. tháng…… năm …
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)

 

Số      /GP-BXD



Phụ lục IV
CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2021/NĐ-CP

 NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 

ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

1. Phụ lục IVa: Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.
2. Phụ lục IVb: Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.
3. Phụ lục IVc: Báo cáo về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.
4. Phụ lục IVd: Thông báo ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.
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Phụ lục IVa

… (1) ... 
_______

Số: …/…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

……., ngày … tháng … năm ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ………….(2)……………….

 …... (1) …… báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình như sau:
1. Thông tin về công trình
- Tên và địa chỉ công trình;
- Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình;
- Loại và cấp công trình;
- Quy mô công trình;
- Năm xây dựng và năm đưa vào sử dụng;
- Thời gian thực hiện đánh giá;
- Thời điểm đánh giá trước đó (nếu có).
2. Kết quả đánh giá an toàn công trình
.....
........(1) ......... đã tổ chức đánh giá an toàn công trình theo đúng quy định của 

pháp luật. Đề nghị .... (2).... cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI QUẢN LÝ,    

SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

(1) Tên của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.
(2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này.
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Phụ lục IVb

… (1) ... 
________

Số: …/…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

…., ngày … tháng … năm ...

THÔNG BÁO
Ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình

Kính gửi: ....... (2) .......................

Căn cứ khoản 3 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình số .. ngày ... của …(2)... 
(Mã hồ sơ TTHC số .. ...);

Căn cứ khác (nếu có);
…. (1) …. thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn đối với công trình 

như sau: 
1. Thông tin về công trình
- Tên và địa chỉ công trình;
- Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình;
- Loại và cấp công trình;
- Quy mô công trình;
- Năm xây dựng và năm đưa vào sử dụng;
- Thời gian thực hiện đánh giá;
- Thời điểm đánh giá trước đó (nếu có).
2. Ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình
- Chấp thuận/Không chấp thuận báo cáo đánh giá an toàn.
- Yêu cầu …….
- Ý kiến khác (nếu có). 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……. (để b/c);
- Bộ phận một cửa;
- (3);
- Lưu:...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này.
(2) Tên của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.
(3) Các cơ quan có liên quan (nếu cần).
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Phụ lục IVc

… (1) ... 
______

Số: …/…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

…., ngày… tháng … năm ...

BÁO CÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI
THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH

Kính gửi: …………….(2)……………….

….. (1)………… báo cáo về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình 
với các nội dung sau:

1. Thông tin về công trình
- Tên và địa chỉ công trình;
- Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình;
- Loại và cấp công trình;
- Quy mô công trình;
- Năm xây dựng và năm đưa vào sử dụng;
- Thời hạn sử dụng theo thiết kế.
2. Kết quả thực hiện
..... (1).......đã tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các công việc: 
- Kết quả kiểm tra, kiểm định để đánh giá chất lượng hiện trạng của công 

trình và đề xuất phương án gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có), 
xác định thời gian được tiếp tục sử dụng công trình sau khi sửa chữa, gia cố;

- Công tác gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo 
công năng và an toàn sử dụng.

Đề nghị .... (2).... xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của 
công trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI QUẢN LÝ,    

SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

(1) Tên của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.
(2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này.
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Phụ lục IVd

… (1) ... 
______

Số: …. / …… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

…., ngày … tháng … năm ...

THÔNG BÁO
Ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình

Kính gửi: ....... (2) ...................

Căn cứ khoản 4 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ báo cáo số .. ngày ... của …(1)... về việc …. (Mã hồ sơ TTHC số .. ...);
Căn cứ khác (nếu có);
….(1) …. thông báo ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng đối với công 

trình như sau: 
1. Thông tin về công trình
- Tên và địa chỉ công trình;
- Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình;
- Loại và cấp công trình;
- Quy mô công trình;
- Năm xây dựng và năm đưa vào sử dụng;
- Thời hạn sử dụng theo thiết kế.
2. Ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình
……………… 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……. (để b/c);
- Bộ phận một cửa;
- (3);
- Lưu:...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này.
(2) Tên của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.
(3) Các cơ quan có liên quan (nếu cần).



Phụ lục V
CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC TÀU LẶN TẠI NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 
ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

1. Mẫu số 10: Đơn đề nghị công bố cảng biển.
2. Mẫu số 65: Đơn đề nghị chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn.
3. Mẫu số 66: Quyết định chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn.
4. Mẫu số 67: Đơn đề nghị phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động.
5. Mẫu số 68: Quyết định phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động.
6. Mẫu số 69: Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động tàu lặn.
7. Mẫu số 70: Quyết định chấm dứt hoạt động tàu lặn.
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Mẫu số 10

...(1)...
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Số:……….. ……., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố đóng cảng biển

Kính gửi: ...(2)...

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………
Đăng ký kinh doanh: ……………………….. ngày …… tháng ….. năm ….. 

tại ………...............................................................................................................
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………
Đề nghị ...(2)... xem xét, tiến hành thủ tục đóng cảng biển theo quy định tại 

Điều... Nghị định số ………… quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng 
hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Tên công trình: …………………………………………………………
2. Vị trí công trình: …………………………………………………………
3. Lý do đóng: ………………………………………………………………
4. Đề xuất chuyển giao quản lý luồng tàu, nhân sự, đất đai (nếu có): ……...
5. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có): ……………………..
Kính đề nghị ...(2)... xem xét, giải quyết.

Ghi chú:
(1) Tên chủ đầu tư;
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền.

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 65

TÊN TỔ CHỨC
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________

Số:…… ……., ngày……tháng……năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn……………(2)

Kính gửi:………..(3)……….

1. Thông tin tổ chức đề nghị chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn
a) Tên tổ chức/Doanh nghiệp: ……………………………………………..
b) Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………..
c) Đăng ký kinh doanh:…………….ngày……tháng…….năm……tại…….
d) Địa chỉ: ………………………………………………………………….
đ) Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………….
2. Nội dung đề xuất
a) Quy mô, kích thước, diện tích vùng hoạt động: …………………………;
b) Tọa độ các điểm xác định vùng hoạt động (theo Hệ quy chiếu và Hệ tọa 

độ quốc gia VN-2000): …………………………………
c) Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác…………………………………….;
(4)…………………….kính đề nghị …………….(3)…………xem xét, chấp 

thuận vùng hoạt động tàu lặn tại……………..(2) ……………………………….
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (5)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

 

Ghi chú:
(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp).
(2) Nêu tên vùng hoạt động (nếu có).
(3) Nêu tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.
(4) Tên cơ quan, tổ chức.
(5) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức.
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Mẫu số 66
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________

Số:……/QĐ-….. ……., ngày……tháng……năm……
 

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn

____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Căn cứ……………………………………………………………………;
Xét Đơn đề nghị chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn của ………..(1)……….. 

và các hồ sơ liên quan;
Theo đề nghị của…………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn của…………(1)………., với các 
nội dung:

1. Thông tin chi tiết vùng hoạt động tàu lặn:
a) Quy mô, kích thước, diện tích: ……………………………………………
b) Vị trí tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động của tàu lặn …...(2)……..
2. Thời gian sử dụng vùng nước: …………………………………………….
3. Các yêu cầu về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và 

ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.
4. Chủ khai thác: …………………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………….;
- Số điện thoại: ………………………………………………………………
5. Mục đích sử dụng: ………………………………………………………..
Điều 2. ……..(1)………..trong quá trình khai thác vùng hoạt động tàu lặn 

có trách nhiệm:
1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Nghị định số .../……/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm…… của Chính phủ quy định về…………………………….
2. Không được phép hoạt động trái mục đích được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận.
3. ……………………………………………………………………………
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Điều 3. Các ....(3)……….và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan 
  (quốc phòng, công an, hàng hải và đường thủy...);
- Tổ chức đề nghị chấp thuận 
  vùng hoạt động tàu lặn (01 bản);
- …………..;
- Lưu: VT,…..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CÓ THẨM QUYỀN CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn.
(2) Thông tin về phạm vi vùng hoạt động tàu lặn.
(3) Các cá nhân là Thủ trưởng các tổ chức có liên quan.
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Mẫu số 67

TÊN TỔ CHỨC
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________

Số:…….. …., ngày……tháng……năm……
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động

Kính gửi:…………….

1. Thông tin về tổ chức khai thác tàu lặn
a) Tên tổ chức khai thác tàu lặn: ……………………………………………
b) Địa chỉ: ……………………………………………………………………
c) Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………….
d) Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………..
đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ….. do (Tên cơ quan cấp) 

cấp……………ngày…..tháng……..năm……..
2. Thông tin về tàu lặn
a) Tên tàu lặn: ……………………………………………………………….
b) Vùng khai thác…………………………………………………………….
c) Quyết định chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn số ………………………. 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ….. tháng……năm……….
d) Quyết định giao khu vực biển số…………………..do (Tên cơ quan cấp) 

cấp ngày ……. tháng……năm…….
3. Hồ sơ phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động
a) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm tàu lặn;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 

Quyết định về việc giao khu vực biển;
c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 

thực từ bản chính Phương án bố trí người khai thác tàu lặn;
d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 

từ bản chính Phương án đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường và tìm kiếm cứu nạn trong quá trình khai thác hoạt động tàu lặn.

Kính đề nghị ……..xem xét, phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động.
 
 ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC KHAI THÁC TÀU LẶN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 68

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________

Số:……/QĐ-….. ……., ngày……tháng……năm……
 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động

___________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Căn cứ………………………………………………………………………;
Xét đề nghị của………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức khai thác tàu lặn sau đây được phép tiến hành hoạt động 
khai thác tàu lặn:

1. Tên tổ chức khai thác tàu lặn: ……………………………………………
2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………
3. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………
4. Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………..
5. Thông số kỹ thuật tàu lặn: ……………………………………………….
6. Vùng khai thác: …………………………………………………………..
Điều 2. Tổ chức khai thác tàu lặn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội 

dung trong phương án đã được phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc như sau:
………………………………………….……………………………………
Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ 

quy định của Quyết định này và các quy định có liên quan của pháp luật để tổ 
chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực cảng biển….…………….

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng phòng..., tổ chức khai thác tàu lặn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan;
- Tổ chức đề nghị (01 bản);
- …………………………………..;
- Lưu: VT,…..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CÓ THẨM QUYỀN CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 69

TÊN TỔ CHỨC
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________

Số:……….. …., ngày…tháng……năm…
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Chấm dứt hoạt động tàu lặn

Kính gửi:…………

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………..
Đăng ký kinh doanh: Số …….do ……. cấp ngày.... tháng....năm.... tại…..
Địa chỉ: ………………………………………….…………………………
Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………..
Đề nghị ... xem xét, tiến hành chấm dứt hoạt động tàu lặn với các thông tin 

dưới đây:
1. Tên tàu lặn: ……………………………………………………………….
2. Vùng khai thác hoạt động tàu lặn: …………………………………………
3. Lý do: ……………………………………………………………………
4. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có): ………………………
Kính đề nghị ... xem xét, giải quyết.

 
 TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 70

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________________

Số:……/QĐ-….. ……., ngày……tháng……năm……
 

QUYẾT ĐỊNH
Chấm dứt hoạt động tàu lặn

____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Căn cứ………………………………………………………………………;
Căn cứ………………………………………….…………………………;
Xét đơn đề nghị của…………………………………………………………..
Theo đề nghị của……………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động tàu lặn…………………………………………
Điều 2.
1. Tổ chức khai thác tàu lặn…………………….có trách nhiệm…………..
2. ………………………………………….…………………..……………
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định 

số……….
Điều 4. Trưởng phòng ……………, tổ chức khai thác tàu lặn, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan;
- Tổ chức đề nghị (01 bản);
- ………………..;
- Lưu: VT,…..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CÓ THẨM QUYỀN CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phụ lục VI
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÁP HIỆU HÀNG HẢI

(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 
ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

Mẫu số 02
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

_____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: …./…./GP-…. Hà Nội, ngày……tháng……năm……

GIẤY PHÉP
Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

___________

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

Căn cứ Nghị định số…………;
Căn cứ công văn số…………………………của………………………………….
Cho phép: ………………(ghi tên, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư), ngày cấp, cơ quan cấp; địa chỉ, điện thoại 
của tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu) nhập khẩu pháo hiệu hàng hải với chủng 
loại, số lượng như sau:

1. …………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………….
3. ………………………………………….……………………………….
(Ghi rõ chủng loại, số lượng, ký mã hiệu, nước sản xuất của từng loại pháo 

hiệu).
Tổ chức cá nhân được phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải có trách nhiệm 

thực hiện các quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa, chất lượng hàng hóa 
và sử dụng đúng mục đích cho phép.

Giấy phép có giá trị đến ngày………….tháng……….năm…………

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu; 
- Bộ Quốc phòng; 
- Bộ Công Thương; 
- Bộ Tài chính; 
- Bộ Công an; 
- Bộ Xây dựng 
- Lưu: VT,……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN CẤP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phụ lục VII
CÁC MẪU LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN 
THỦY NỘI ĐỊA TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2016/NĐ-CP 

NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 

ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

1. Mẫu số 01. Tờ khai đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

2. Mẫu số 02. Biên bản kiểm tra, xét cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

3. Mẫu số 03. Tờ khai đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do bị 
mất, hỏng.
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Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, 
NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)

I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tên cơ sở đào tạo (ghi bằng chữ in hoa):                                 
- Số định danh của cơ quan,tổ chức (nếu có): 
- Tên giao dịch quốc tế (nếu có)
2.  Người đại diện pháp luật: 
- Họ và tên:              
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Căn cước công dân/Thẻ căn cước số:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
    Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo, huấn luyện khác (nếu có):
4. Điện thoại:                                                 Email:
5. Cơ quan chủ quản (nếu có):
6. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở đào 
tạo số.…....... ngày….…/.…/……… Cơ quan cấp..........................

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
1. Danh mục chương trình dự kiến đào tạo:

STT Tên chương trình đào tạo Giáo trình tài liệu giảng dạy Ghi chú

2. Cơ sở vật chất:
- Tổng số phòng học:
- Tổng số phòng thi, kiểm tra:
- Xưởng thực hành, khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy:
- Trang thiết bị tối thiểu của từng loại phòng cụ thể:
*(Tên phòng/Xưởng, khu vực thực hành)

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Quy cách Ghi chú
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3. Đội ngũ giáo viên
- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết:......................................
- Số lượng giáo viên dạy thực hành:........................................
Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên

Trình độ 
đạo tạo

Hình thức 
tuyển dụng

STT Họ và 
tên

Ngày tháng 
năm sinh Chuyên 

môn
Sư 

phạm
Cơ 
hữu

Thỉnh 
giảng

Loại, hạng 
Giấy chứng 

nhận khả năng 
chuyên môn, 
Chứng chỉ 

chuyên 
môn/thời gian 

đảm nhiệm 
chức danh

Ghi 
chú

Đề nghị: 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

BIÊN BẢN
KIỂM TRA, XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, 
NGƯỜI LÁI  PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại ................................................
Đại diện cơ quan có thẩm quyền cấp:………………………………… 
Đại diện cơ sở đào tạo:...........................................................................
Đã tiến hành kiểm tra Điều kiện của cơ sở đào tạo …….. Kết quả kiểm tra 

như sau:
 I. VỀ TỔ CHỨC
Tên cơ sở đào tạo (ghi bằng chữ in hoa): 
Tên giao dịch quốc tế (nếu có):
Quyết định thành lập: 
Cơ quan chủ quản (nếu có): 
Địa chỉ đăng ký đào tạo:
Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có):
Điện thoại:                                                          Email: 
II. ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Kết luận

STT Tên cơ sở vật chất Đạt Không 
đạt

Yêu cầu bổ sung 
(nêu rõ nội dung 

yêu cầu)

Ghi 
chú

I Phòng học chuyên môn

1. Phòng học pháp luật về giao 
thông đường thủy nội địa

2. Phòng học điều khiển phương 
tiện thủy nội địa

3. Phòng học lý thuyết máy - điện
4. Phòng học thủy nghiệp cơ bản
II Phòng thi, kiểm tra
III Xưởng thực hành máy - điện

IV Khu vực dạy thực hành lái và 
vận hành máy

1.
Vùng nước để dạy thực hành 
lái và vận hành máy, báo hiệu 
giới hạn vùng nước 
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2.

Phương tiện thực hành, Giấy tờ 
về đăng ký, đăng kiểm, các 
trang thiết bị hàng hải, cứu 
sinh, cứu hỏa, giám sát hành 
trình

V Nội dung, chương trình đào tạo
VI Đội ngũ giáo viên
1. Đối với giáo viên dạy lý thuyết

2. Đối với giáo viên dạy thực 
hành

Với kết quả kiểm tra như trên, Đoàn kiểm tra đề nghị …. (Cơ quan có thẩm 
quyền cấp) xem xét, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại …. đối với cơ sở đào 
tạo.

(Trường hợp chưa đủ Điều kiện xem xét, cấp Giấy chứng nhận, Đoàn kiểm 
tra nêu rõ lý do, biện pháp khắc phục, hướng giải quyết...).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
CÓ THẨM QUYỀN CẤP
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI 

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA DO BỊ MẤT, HỎNG

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền cấp)

1. Tên cơ sở đào tạo (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):
3. Số định danh của cơ quan, tổ chức (nếu có): 
4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội địa số …… ngày …… do …… (Cơ quan có 
thẩm quyền cấp).

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Lý do đề nghị cấp lại: 
………………. (Cơ sở đào tạo) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO



Phụ lục VIII
CÁC MẪU LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU, PHÁ DỠ TÀU BIỂN 

TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2019/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2019 
CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 
ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

1. Mẫu số 01. Văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào 
hoạt động.

2. Mẫu số 02. Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt 
động.

3. Mẫu số 03. Văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã 
qua sử dụng vào hoạt động.

4. Mẫu số 04. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển.
5. Mẫu số 05. Quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển.
6. Mẫu số 06. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ.
7. Mẫu số 07. Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.
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Mẫu số 01

TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: …………. ….., ngày ….. tháng …… năm …

ĐỀ NGHỊ
Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Kính gửi:...............

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển:.............................
b) Địa chỉ:......................
c) Số điện thoại liên hệ: ..........
d) Người đại diện theo pháp luật: ................................
đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………. do (Tên cơ quan cấp) 

cấp ngày………tháng……..năm ….
2. Thông tin năng lực phá dỡ tàu biển
a) Loại tàu biển có khả năng phá dỡ: .................
b) Giới hạn trọng tải toàn phần của tàu biển vào cơ sở phá dỡ: .........................
3. Hồ sơ về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Giấy phép môi trường của chủ cơ sở phá dỡ tàu biển được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền  cấp  (bản  sao  có  chứng  thực  hoặc  bản  sao  kèm  bản  
chính  để đối  chiếu  hoặc  bản  sao  điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc 
bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính;

b) Quy trình kiểm sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử 
lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (bản chính hoặc 
bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử có chứng thực 
từ bản chính);

c) Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PC&CC của cơ quan CS 
PC&CC (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực 
từ bản chính).

Đề nghị,,.........xem xét quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động.

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
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Mẫu số 02

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: …/… ….., ngày …. tháng ….. năm …

QUYẾT ĐỊNH
Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

_____________

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

Căn cứ Nghị định số …..
Theo đề nghị của…………………

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cơ sở phá dỡ tàu biển sau đây được phép tiếp nhận tàu biển để phá 

dỡ:
1. Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: ....................................
2. Địa chỉ: ..........................
3. Số điện thoại liên hệ: ..............
4. Người đại diện theo pháp luật: ........................
5. Loại tàu biển phá dỡ: ........................
6. Giới hạn trọng tải toàn phần của tàu biển phá dỡ: .........................................
Điều 2. Cơ sở phá dỡ tàu biển căn cứ Quyết định này và các quy định khác 

có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện hoạt động phá dỡ đúng mục đích, 
bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, phòng cháy, chữa 
cháy, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan căn cứ Quyết định này 
và các quy định có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện các hoạt động 
nghiệp vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Điều 5. Tổ chức thực hiện

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan (01 bản);
- Cơ sở phá dỡ tàu biển đề nghị (01 bản);
- …………………….;
- Lưu: VT,....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CÓ THẨM QUYỀN CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 03
TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN

______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: ………… ……, ngày … tháng … năm …

ĐỀ NGHỊ
Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Kính gửi:........

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: ........................................
b) Địa chỉ: ...................................................
c) Số điện thoại liên hệ: ..........................
d) Người đại diện theo pháp luật: .......................
đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………. 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày …….. tháng ……. năm ……….
e) Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động số …………………. 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ……. tháng ….. năm ……….
2. Lý do đề nghị quyết định lại
...........................................................................................
...........................................................................................
3. Văn bản kèm theo
a) Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi (01 bản sao có chứng thực hoặc 

01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
...........................................................................................
Đề nghị.......thẩm định hồ sơ, trình.................cấp lại quyết định đưa cơ sở 

phá dỡ tàu biển vào hoạt động.

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
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Mẫu số 04
TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN

________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: …… ……, ngày … tháng … năm …

ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

Kính gửi: …………………....

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: .......................
b) Địa chỉ: .................................................
c) Số điện thoại liên hệ: ............................................
d) Người đại diện theo pháp luật: ...............................
đ) Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động số ………………… 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ...... tháng …….năm …….
2. Thông tin về tàu biển phá dỡ
a) Tên tàu: .............
b) Số IMO: .......
c) Loại tàu: .............................................................
d) Trọng tải toàn phần (DWT): ......................
đ) Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ số ……………… 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ……tháng ..... năm ……….
3. Văn bản kèm theo
a) 01 bản chính phương án phá dỡ tàu biển;
.........................................................................................................................
Kính đề nghị ……………… xem xét, phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển.

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
(Ký, ghi rõ, họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 05
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: …/QĐ-…. … …, ngày ….. tháng ….. năm …

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH……..

Căn cứ Nghị định số ….........................;
Căn cứ ……………………………………;
Xét nội dung phương án phá dỡ tàu biển gửi kèm văn bản đề nghị số ……….. 

ngày………tháng………năm 20…….. của (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển);
Theo đề nghị ………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển của tàu biển có thông số chính 
như sau:

1. Tên tàu: ..................
2. Số IMO: ....................
3. Loại tàu: ......................
4. Trọng tải toàn phần (DWT): .................................
Điều 2. Tàu biển nêu trên được phép vào (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển) để thực 

hiện phá dỡ. Cơ sở phá dỡ tàu biển có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện phá dỡ theo đúng phương án phá dỡ tàu biển được phê duyệt
2. Đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ 

quy định của Quyết định này và các quy định có liên quan của pháp luật để tổ 
chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực cảng biển ……………….

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục HHVN;
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan 
  (Hải quan, hàng hải và đường thủy, …);
- Cơ sở phá dỡ tàu biển đề nghị (01 bản);
- ...
- Lưu: VT, … 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 06
TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU 

TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: ………

ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Kính gửi:. ......

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử 
dụng để phá dỡ:…………… …………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại:…………….. Fax: ………………..Email: ...................................
3. Địa chỉ kinh doanh:
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ……………..Fax: ………………..Email: ..................................
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ tên: ..................................... Chức danh: ………………………………..
- Số CMND/Hộ chiếu: ................................. Ngày, nơi cấp: ………………..
- Quốc tịch: ......................................................................................................
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. do (Tên cơ quan 

cấp) cấp ngày…..tháng ……..năm ………….
6. Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển thuộc sở hữu hoặc quản lý, khai thác 

của doanh nghiệp vào hoạt động số …….. ngày …… tháng ……..năm ……….
Đề nghị......thẩm định hồ sơ, trình........cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã 

qua sử dụng để phá dỡ đối với:
a) Tên tàu: ..............
b) Số IMO: ..............
c) Loại tàu: .................................................................
d) Trọng tải toàn phần (DWT): .....................................................
đ) Ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam: ...........................................
(Tên doanh nghiệp) cam kết thực hiện nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng theo đúng Giấy phép nhập khẩu và các quy định của pháp luật.

Văn bản kèm theo:
- …………………………….;

......, ngày ... tháng …….. năm …..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 07
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ

Số: .... /năm…/GPNKTB

Căn cứ Nghị định số........;
Căn cứ.....................;
Theo đề nghị của ………………
.... (Cơ quan có thẩm quyền) ....cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ như sau:
1. Thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá 

dỡ
a) Tên doanh nghiệp: .......................................................................................
b) Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
c) Địa chỉ kinh doanh: ...................................................................................
d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………. do (Tên cơ 

quan cấp) cấp ngày……..tháng……năm ……….
đ) Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................
2. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Tên cơ sở phá dỡ: .........................................................................................
b) Địa chỉ cơ sở phá dỡ: ...................................................................................
3. Thông tin về Giấy phép
a) Tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ:
Tên tàu: ............................................... Số IMO: ……………………………
Loại tàu: .................................. Trọng tải toàn phần (DWT): ………………..
b) Thời hạn hiệu lực: Từ ngày …………….. đến ngày ....................................
c) Nơi cấp: ...................................... Ngày cấp: ……………………………

Nơi nhận:
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên
 quan (hải quan, hàng hải và đường thủy....);
- Doanh nghiệp đề nghị (01 bản);
- …
- Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu))



Phụ lục IX
CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI
 NHẬP KHẨU TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2023/NĐ-CP 
NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 
ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

Phụ lục IXa
MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN

 KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
_______________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU

(Application form for technical safety quality and environmental protection 
inspection for imported motor vehicle)

Kính gửi (To):

Người nhập khẩu (Importer):
Địa chỉ (Address):
Mã số thuế (Tax code):                                  Thư điện tử (Email):
Người đại diện (Representative):                  Số điện thoại (Telephone N0)
Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường xe cơ giới nhập khẩu với các nội dung sau (Request for technical safety 
quality and environmental protection inspection for imported motor vehicles with 
the following contents):

Hồ sơ kèm theo (Attached documents):
+ Số lượng Bản thông tin xe cơ giới (Quantity of Information sheets):
+ Các giấy tờ khác (Other related documents):
Thời gian và địa điểm kiểm tra dự kiến (Date and Anticipated inspection 

site):
Người liên hệ (Contact person):
Số điện thoại (Telephone N0):                          Thư điện tử (Email):
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(người nhập khẩu) cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ 
sơ và chất lượng của xe cơ giới nhập khẩu. (The Importer undertakes and is 
responsible for the legality of the application document and the technical safety 
quality, environment protection of imported motor vehicles).
 

Xác nhận của cơ quan kiểm tra
Số đăng ký kiểm tra:

(Registered N0 for inspection)

(Date)   ,ngày … tháng … năm …
Đại diện cơ quan kiểm tra

(Inspection Body)

Người nhập khẩu
(Importer)

(Date)   ,ngày … tháng … năm…
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BẢN KÊ CHI TIẾT XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU
(List of imported motor vehicles)

Kèm theo Bản đăng ký kiểm tra số:
(Attached to Application form with Registered N0 for inspection)

Số 
TT 
(N0)

Loại 
phương 

tiện 
(Vehicle's 

type)

Nhãn hiệu/
Tên thương 

mại 
(Trade mark/ 
Commercial 

name)

Số 
khung 

(hoặc số 
VIN) 

(Chassis 
or VIN 

N0)

Số 
động 
cơ 

(Engine 
N0)

Năm 
sản xuất 

(Production 
year)

Màu 
xe 

(Color)

Giá 
NK 
(Unit 
Price)

Loại 
tiền tệ 

(Currency)

Tình 
trạng 

phương 
tiện 

(Vehicle’s 
status)

.          

.          

.          

.          

.          

.          
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Phụ lục IXb
MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN 

KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LINH KIỆN NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

______________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LINH KIỆN NHẬP KHẨU

(Application form for technical safety quality and environmental protection 
inspection for imported parts and equipment of motor vehicle)

Kính gửi (To):

Người nhập khẩu (Importer):
Địa chỉ (Address):
Mã số thuế (Tax code):                                  Thư điện tử (Email):
Người đại diện (Representative):                  Số điện thoại (Telephone N0)
Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường linh kiện nhập khẩu với các nội dung sau (Request for technical safety 
quality and environmental protection inspection for imported parts and 
equipment of parts and equipment of motor vehicle with the following contents):

Hồ sơ kèm theo (Attached documents):
+ Bản sao hóa đơn thương mại/giấy tờ tương đương (Copy of Commerce 

invoice/equivalent documents):
+ Bản sao danh mục hàng hóa (Packing list of Information sheets):
+ Các giấy tờ khác (Other related documents):
(người nhập khẩu) cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ 

sơ và chất lượng của linh kiện nhập khẩu (The Importer undertakes and is 
responsible for the legality of the application document and the technical safety 
quality, environment protection of imported parts and equipment of motor)

Xác nhận của cơ quan kiểm tra
Số đăng ký kiểm tra:

(Registered N0 for inspection)

(Date)   ,ngày … tháng … năm…
Đại diện cơ quan kiểm tra

(Inspection Body)

Người nhập khẩu
(Importer)

(Date)   ,ngày … tháng … năm …
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BẢN KÊ CHI TIẾT LINH KIỆN NHẬP KHẨU
(List of imported for imported parts and equipment of motor vehicle)

Kèm theo Bản đăng ký kiểm tra số 
(Attached to Application form with Registered N0 for inspection):         

Số 
TT 
(N0)

Tên hàng hóa, 
nhãn hiệu, 

mã kiểu loại 
(Name, 

Trademark, 
Model code)

Đặc tính 
kỹ thuật 

(Speciffications)

Xuất xứ, 
Nhà sản xuất 

(Origin, 
Manufacturer)

Khối 
lượng/ số 

lượng 
(Mass, 

Quantity)

Cửa 
khẩu 
nhập 

(Imported 
border 
gate)

Thời gian 
nhập khẩu 
(Imported 

date)

       
       
       
       

 



Phụ lục X
CÁC MẪU LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT LẬP KHU BAY, 

ĐƯỜNG BAY VÀ CÔNG BỐ PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC CHUNG 
TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 125/2015/NĐ-CP NGÀY 04/12/2015)

(Kèm theo Nghị định số       /2026/NĐ-CP 
ngày       tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

Phụ lục Xa
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THIẾT LẬP KHU BAY, 

ĐƯỜNG BAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số :……/…….
V/v: đề nghị thiết lập khu vực bay, 

đường bay phục vụ hoạt động 
hàng không chung

…….., ngày …tháng ….năm …

 
Kính gửi: Cục Tác chiến.

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc thiết lập khu vực bay, 
đường bay phục vụ hoạt động hàng không, Cơ quan (đơn vị)…….  đề nghị như 
sau:

1. Nội dung đề nghị:……………………………………………………
2. Văn bản đề nghị bao gồm: ………………………………………………
3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử của người được 

giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.
Địa chỉ: ………………………………………………………………….
Số điện thoại:…………………………………………………………….
Thư điện tử: ……………………………………………………………..
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
 - Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục Xb
 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC CHUNG 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BAY TRONG VÙNG TRỜI CHO KHU VỰC 

BAY, ĐƯỜNG BAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

  Số :……/…….
    V/v: đề nghị công bố phương thức 
liên lạc chung đối với hoạt động bay trong 

vùng trời cho khu vực bay, đường bay 
phục vụ hoạt động hàng không chung

...., ngày …tháng ….năm …

 Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc thiết lập, công bố phương 
thức liên lạc chung đối với hoạt động bay trong vùng trời cho khu vực bay, đường 
bay phục vụ hoạt động hàng không, cơ quan (đơn vị)….……  đề nghị như sau:

1. Nội dung đề nghị:……………………………………………………
2. Văn bản đề nghị bao gồm: ………………………………………………
3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử của người được 

giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.
Địa chỉ: ………………………………………………………………….
Số điện thoại:…………………………………………………………….
Thư điện tử: ……………………………………………………………..
Trân trọng cảm ơn.

 Nơi nhận:
 - Như trên;
 - …;
 - Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)
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